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CHƯƠNG V: THỐNG KÊ
BÀI 1: BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ – TẦN SUẤT

Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán - ĐS: 10

Thời gian thực hiện: ..... tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

2. Năng lực

3. Phẩm chất: 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
    - Kiến thức về tích phân    

    - Máy chiếu

    - Bảng phụ

    - Phiếu học tập

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :     

1.HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU 

2.HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

A. ÔN TẬP 
a) Mục tiêu:
 - Học sinh biết được khái niệm tần số, tần suất, bảng phân bố tần số, tần suất.

 - Học sinh biết tìm tần số và tần suất của một bảng số liệu thống kê.

 - Học sinh biết đọc và thiết lập bảng phân bố tấn số, tần suất ghép lớp.

 - Học sinh biết dự báo các tiêu chí, thông qua số liệu thống kê.

 - Thông qua khái niệm tần số, tần suất, HS liên hệ với nhiều bài toán thực tế và từ thực tế, có thể thiết lập một bài toán thống kê.

 - Học sinh hiểu rõ hơn vai trò của toán học trong đời sống.
b) Nội dung: 
Ví dụ 1: Năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 tỉnh.
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-  Đơn vị điều tra ở đây là gì ?

- Dấu hiệu điều tra ở đây là gì ?

- Liệt kê các giá trị khác nhau của dấu hiệu và đếm số lần xuất hiện của mỗi giá trị.

Ví dụ 2 : Hàng ngày, bạn An thử ghi lại thời gian cần thiết để đi từ nhà đến trường và thực hiện điều đó trong 10 ngày. Kết quả thu được ở bảng sau:
	Số thứ tự của ngày
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Thời gian (phút)
	21
	18
	17
	20
	19
	18
	19
	20
	18
	19


a) Dấu hiệu mà bạn An quan tâm là gì và dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị?

b) Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu đó?

c) Viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và lập bảng tần số - tần suất.
c) Sản phẩm:

	Ví dụ 1:

-  Đơn vị điều tra ở đây là một tỉnh.

- Dấu hiệu điều tra ở đây là năng suất lúa hè thu năm 1998 ở mỗi tỉnh.

- Liệt kê các giá trị khác nhau của dấu hiệu và đếm số lần xuất hiện của mỗi giá trị.
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Ví dụ 2 : 

a) 
- Dấu hiệu mà An quan tâm: thời gian đi từ nhà đến trường

- Dấu hiệu trên có 10 giá trị.

b) Trong dãy giá trị của dấu hiệu có 5 giá trị khác nhau.

c) 
Thời gian

Tần số

Tần suất

(%)

17
18
19

20

21

1
3
3

2

1
10
30
30

20

1

N = 10

100




d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao
	- Giáo viên chia lớp thành nhóm (mỗi nhóm từ 8 đến 10 học sinh) và trang bị cho từng nhóm học sinh một phiếu học tập là một tờ giấy A3 hoặc lớn hơn trong đó đã có sẵn một bảng số liệu.
- Giáo viên dựa vào câu trả lời của từng thành viên và kết quả thảo luận của nhóm.

- Giáo viên quan sát quá trình thảo luận nhóm và kết quả của mỗi nhóm để đánh giá năng lực giao tiếp toán học và giao tiếp hợp tác của học sinh.

- Học sinh hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

	Thực hiện
	 - HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các nhóm 

	Báo cáo thảo luận
	Học sinh nhắc lại khái niệm tần số,bảng tần số, tần suất.

Số lần xuất hiện của một giá trị trong bảng giá trị của dấu hiệu gọi là tần số của giá trị đó.

Từ bảng thu nhập số liệu ban đầu có thể lập bảng tần số (còn gọi là bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu).

Ta có thể lập bảng tần số theo dòng 

Giá trị (x)
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 gọi là kích thước mẫu.

Tần suất của giá trị 
[image: image16.wmf]k
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, ký hiệu là 
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, là tỉ số giữa tần số tương ứng 
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 và kích thước mẫu N, tức là 
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Người ta thường viết tần suất dưới dạng phần trăm.

Ví dụ: Từ bảng Năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 tỉnh, ta có bảng phân bố tần số, tần suất như sau :

Năng suất

Tần số

Tần suất

(%)
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12,9

22,6

29,0

19,4

16,1

N = 31

100

- GV gọi 2HS lên bảng trình bày lời giải VD.

- HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo 

- Chốt kiến thức và các bước lập bảng phân bố tần số, tần suất.


B. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ - TẦN SUẤT GHÉP LỚP 
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học để lập bảng phân bố tần số - tần suất hoặc bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp của bảng số liệu.

	b) Nội dung:  

 Ví dụ 3 : Để chuẩn bị may đồng phục cho học sinh của lớp 10A1, người ta đo chiều cao của 36 học sinh và thu được bảng số liệu sau
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Chia 36 số liệu thu được thành 4 lớp như sau :

Lớp 1 gồm các học sinh có chiều cao từ 150 đến dưới 156 cm, ký hiệu là 
[image: image20.wmf][
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150;156

.

Lớp 2 gồm các học sinh có chiều cao từ 156 đến dưới 162 cm, ký hiệu là 
[image: image21.wmf][
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.

Lớp 3 gồm các học sinh có chiều cao từ 162 đến dưới 168 cm, ký hiệu là 
[image: image22.wmf][
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.

Lớp 1 gồm các học sinh có chiều cao từ 150 đến dưới 156 cm, ký hiệu là 
[image: image23.wmf][
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.

Điền các số liệu còn thiếu vào bảng sau

Lớp số đo chiều cao (cm)

Tần số

Tần suất (%)
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Ví dụ 4:

Chiều cao của 40 học sinh lớp 4 (tính bằng cm) được ghi lại như sau:
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Lập bảng phân phối ghép lớp với các lớp 
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c) Sản phẩm:

Ví dụ 3: 

	Lớp số đo chiều cao (cm)
	Tần số
	Tần suất (%)
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Ví dụ 4:
Bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp với 8 lớp.

	Lớp
	Tần số
	Tần suất (%)
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	22,5
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d) Tổ chức thực hiện

	Chuyển giao
	Giáo viên chia lớp thành nhóm (mỗi nhóm từ 8 đến 10 học sinh) và trang bị cho từng nhóm học sinh một phiếu học tập là một tờ giấy A3 hoặc lớn hơn trong đó đã có sẵn một bảng số liệu.
- Giáo viên quan sát và theo dõi học sinh thực hiện,

- Kết thúc các nhiệm vụ, các nhóm xem lại kết quả làm việc của nhóm mình, cử đại diện báo cáo kết quả thu được của nhóm.

- Các nhóm điền đủ và đúng các số liệu còn thiếu trong bảng.

	Thực hiện
	 - HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi các nhóm. Giải thích câu hỏi nếu các nhóm chưa hiểu nội dung các vấn đề nêu ra.

	Báo cáo thảo luận
	Bảng sau được gọi là bảng phân bố tần số – tần suất ghép lớp. Nếu  trong bảng này ta bỏ cột tần suất thì ta được bảng phân bố tần số ghép lớp, bỏ cột tần số thì ta được bảng phân bố tần suất ghép lớp.
Lớp

Tần số (n)

Tần suất (%)
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Chú ý : điểm cuối của lớp này có thể khác điểm đầu của lớp kế tiếp.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 

- Giáo viên quan sát quá trình thảo luận nhóm và lần lượt chiếu kết quả của học sinh làm, sau đó nhận xét đánh giá bài làm của học sinh đó. 

- Tổ chức cho học sinh kiểm tra chéo trong nhóm, nhận xét bài làm của nhau.
- Chốt kiến thức và các bước lập bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp.




3. HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: HS biết áp dụng các kiến thức đã học vào các dạng bài tập cụ thể
b) Nội dung: Nêu ND bài tập / Phiếu học tập

Phiếu học tập số 1:

Câu hỏi 1: Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau: Thành tích chạy 50m của học sinh lớp 10A ở trường THPT B (đơn vị: giây)

	6,3
	6,2
	6,5
	6,8
	6,9
	8,2
	8,6

	6,6
	6,7
	7,0
	7,1
	7,2
	8,3
	8,5

	7,4
	7,3
	7,2
	7,1
	7,2
	8,3
	8,5

	7,1
	7,3
	7,5
	7,5
	7,6
	8,7
	

	7,6
	7,7
	7,8
	7,5
	7,7
	7,8
	


a) Lập bảng phân bố thần số ghép lớp và bảng phân bố tần suất ghép lớp với các lớp: [6,0;6,5); [6,5;7,0); [7,0; 7,5); [7,5; 8,0); [8,0;8,5); [8,5; 9,0]

b) Trong lớp 10A, số học sinh chạy 50m hết từ 7 giây đến 8,5 giây chiếm bao nhiêu phần trăm?

Phiếu học tập số 2:

Câu hỏi 2: Cho số liệu thống kê trong bảng sau

Thời gian hoàn thành 1 sản phẩm ở một nhóm công nhân (đơn vị: phút)

	42
	42
	42
	42
	44
	44
	44
	44
	44
	45

	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45

	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	54

	54
	54
	50
	50
	50
	50
	48
	48
	48
	48

	48
	48
	48
	48
	48
	48
	50
	50
	50
	50



a) Hãy lập bảng phân bố tần số, bảng phân bố tần suất;


b) Trong 50 công nhân được khảo sát, những công nhân có thời gian hoàn thành một sản phẩm từ 45 phút đến 50 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?

c) Sản phẩm:

Đáp án câu hỏi 1: 


a) Từ các số liệu thống kê, ta xác định được

Tần số của các lớp: [image: image57.png]
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Tần suất của các lớp: [image: image67.png]f, ¥ 6,06%; f, ¥ 15,15%
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; ; [image: image71.png]fo ® 27,27%



; [image: image73.png]fi ¥12,12%
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; 

Từ đó ta có bảng phân bố tần số ghép lớp: 

	Lớp thời gian chạy (Giây)
	Tần số

	[image: image76.png]



	2
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	3

	Cộng
	33


Bảng phân bố tần suất ghép lớp

	Lớp thời gian chạy (Giây)
	Tần suất (%)

	[image: image82.png]



	6,06
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	15,15
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	30,30
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	27,27
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	12,12
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	9,10

	Cộng
	100 (%)



b) 30,30 %+ 27,27 % + 12,12% = 69,69 %

Vậy số học sinh chạy 50m hết từ 7 giây đến 8,5 giây chiếm 69,69 %

Đáp án câu hỏi 2: 

a) Bảng phân bố tần số: 

Thời gian hoàn thành một sản phẩm ở một nhóm công nhân

	Thời gian (Phút)
	42
	44
	45
	48
	50
	54
	Cộng

	Tần số
	4
	5
	20
	10
	8
	3
	50


Bảng phân bố tần suất: 

Thời gian hoàn thành một sản phẩm ở một nhóm công nhân

	Thời gian (Phút)
	42
	44
	45
	48
	50
	54
	Cộng

	Tần suất (%)
	8
	10
	40
	20
	16
	6
	100%


b) Trong 50 công nhân được khảo sát, những công nhân có thời gian hoàn thành một sản phẩm từ 45 phút đến 50 phút chiếm 76% phần trăm.

d) Tổ chức thực hiện

	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 4 nhóm, tổ chức, giao nhiệm vụ 

HS: Nhận  

	Thực hiện
	GV: Điều hành, quan sát, hướng dẫn

HS:  Đọc, nghe, nhìn, làm (cách thức thực hiện: cá nhân/cặp/nhóm)

	Báo cáo thảo luận
	HS báo cáo, theo dõi, nhận xét /hình thức báo cáo

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 

Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo


4. HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG.

a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học giải quyết bài toán trong thực tế hoặc liên môn

b) Nội dung:  Chọn 1 lớp học trong trường rồi thực hiện điều tra, thu thập trên lớp học đã chọn các số liệu theo một dấu hiệu nào đó do nhóm tự lựa chọn (Ví dụ: Thời gian dành cho học môn toán tại nhà, điểm kiểm tra giữa kỳ môn toán của học sinh, …). Lập bảng phân bố tần số và tần suất của số liệu đã thu thập được.

c) Sản phẩm: Sản phẩm trình bày của cá nhân/nhóm học sinh (đây là nhiệm vụ về nhà, học sinh trình bày trong buổi học sau)
d) Tổ chức thực hiện

	Chuyển giao
	GV: Tổ chức, giao nhiệm vụ 

HS: Nhận  

	Thực hiện
	GV: Hướng dẫn HS chuẩn bị

HS:  Về nhà thực hiện theo nhóm

	Báo cáo thảo luận
	 HS báo cáo, theo dõi, nhận xét / hình thức báo cáo

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét, làm rõ vấn đề, chốt kiến thức toàn bài

Hướng dẫn HS xây dựng sơ đồ tư duy các kiến thức trong bài học


Ngày   ......   tháng   .......    năm 2021

                                                                       BCM ký duyệt
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